
 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: 

Câu 1: Đọc các vần, tiếng: 

ăm âm ôm ơm em êm 

tằm nấm tôm rơm tem đêm 

Câu 2: Đọc các từ ngữ: 

nuôi tằm hái nấm con tôm 

con tem sao đêm đống rơm 

Câu 3: Đọc các câu: 

Làm ruộng ăn cơm nằm, chăn tằm ăn cơm đứng. 

Sớm nắng chiều mưa. 

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng. 

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP 

Câu 4: Điền vào chỗ trống: 

 
Câu 5: Nối ô chữ thích hợp: 

 
B. KIỂM TRA VIẾT 

Câu 6: Viết các vần: 

ăm âm ôm ơm em êm 

 
Câu 7: Viết các từ ngữ: 

nuôi tằm hái nấm con tôm 



 

con tem sao đêm đống rơm 

 
Câu 8: Viết câu: 

Sớm nắng chiều mưa. 

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng. 

 
 


